-TUYÊN TẬP 


TẬP 
| 


XUẤT BẢN LẦN THỦ BA 


Ñ 


x XUẤT BẢN SỰ THẬT 


BÀN VỀ THỰC TIỀN ° 
QUAN HỆ GIỮA NHÂN THÚC VÀ THỤỰC TIÊN — 
QUAN HỆ GIỮA BIẾT VÀ LẦM 


(Tháng Bảy 1987) 


Chủ nghĩa duy vật trước Mác tách rời tính chất xà hội của 
-eon người, tách rời sự phát triền lịch sử của loài người đề xem 
xét vấn đề nhận thức, vì thế khỏng thề hiều được quan hệ 
phụ thuộc của nhận thức đổi với thực tiễn xã hội, nghĩa là 
quan hệ phụ thuộc của nhận thức đối với sản xuất và đầu 
tranh giai cấp. 

Trước hết. những người theo chủ nghĩa Xác cho rằng : hoại 
động sản xuất của loài người là hoạt động thực tiên cơ bản 
nhất, là cái quyết định tất cả mọt hoạt động khác. Nhận 
thức của người ta chủ yếu là dựa vào hoạt động sản xuất 
vật chất. mà dần dần hiều rõ các hiện tượng của tự nhiền, 
tính chất của tự nhiên, tính quy luật của tự nhiền, quan hệ 


giữa con người với tự nhiền ; và trảt qua hoạt động sản xuất 


# Trong Đảng ta đã có một số đồng chỉ theo chủ nghĩa giáo diệu củ 
mi vứt bỏ những kính nghiệm của cách mạng Trung-quốc, họ phủ nhận 
cái chân lý : « Chủ nghĩa Mác không phải là giáo điều mà là khan chỉ núi 
cho hành động >, họ chỉ ăn tươi nuốt sống từng cầu từng chữ trong sác] 
vở của chủ nghĩa Mác, dàng đề dọa người ta, Lại có một số đồng chí khá 


thì cứ khư khư ôm lầy những kinh nghiệm vụn vặt của mình, khỏng Ì 
tính chất quan trọng của lý luận đổi với thực tiễn cách mạng, khỏn 
được toàn cục của cách mạng, cho nên tuy củng còng tác gian khiủ 

chỉ làm một cách mù quảng. Tư tưởng sai hàm của hai loại đồi 


đấc biệt là tư tì W Ơ là { làm lÓ ( lì 


v... 
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cũng đần dần nhận thúc dược quan hệ lần nhau nhất định 
giữa người với người ở những mức độ khác nhau. TÄI cả 
mọi hiều biết ấy, tách rời hoạt động sản xuất thì hỏng thà 
có được. Trong xà hội khỏng giai cấp, mỗi người lắy từ cách 
là một thành viên của xã hội, hợp sức với những thành viên 
khác trong xã hội, kết thành quan hệ sản xuất nhất định mà 
hoạt động sản xuất đề giải quyết văn đề đời sống vật chặt 
của loài người. Trong các xã hội có giai cắp, những thành viên 
xã hội của các giai cấp cũng dùng những phương thức khác 
nhau, kết thành những quan hệ sản xuất nhất định mà hoạt 
động sản xuất đề giải quyết vấn đề đời sống vật chất của 
loài người. Đó là nguồn gốc cơ bản sự phát triền nhận thức 
của người ta. 

Thực tiễn xã hội của người ta không bó hẹp trong một hình 
thức là hoạt động sản xuất, mà còn có nhiều hình thức khác : 
đấu tranh giai cấp, sinh hoạt chính trị, hoạt động khoa học 
và nghệ thuật, nói tóm lại, tất cả mọi lĩnh vực đời sống thực 
tế của xã hội đều có con người xã hột tham gia. Vì vậy ngoài 
đời sống vật chất ra, nhận thức của người ta còn do đời sống 
chính trị và đời sống văn hóa (liền hệ chặt chẽ với đời sống 
vật chất) ở những mức độ khác nhau, mà biết được các loại 
quan hệ giữa người với người. Troag những hình thức hoạt 
động ấy thì nhất là đấu tranh gia cấp đưới mọi hình thức 


đã đem lại nhiều ảnh hưởng sâu sắc cho sự phát triền nhận 


^———————— 


chịu những tồn thất nất lớn trong khoảng từ năm {921 dến 1954, và những 


người giáo điều chủ nghĩa lại khoác áo mác-xít, làm mẻ hoặc rất nhiều 
dồng chí. Bài Đàn ĐỀ thục tiền của đồng chí Àlao Trạch-dông chính là 
đề đùng quan điềm về nhận thức luận mác-xít vạch rõ những sat làm chủ 
quan eủa chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kính nghiệm trong làn 
đặc biết là chủ nghĩa giáo điều. Vì trong d là x ị 

cÍhủ qâHĐ của ( hủ nạ 
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thức của con người. Trong xã hội có giai sấp, mỗi người đều 
sinh hoạt trong một giai cấp nhất định, không có thứ tụ 
tưởng nào không có con đấu của giai cấp in vào. 

Người mác-xít cho rằng hoạt động sản xuất của xã hội loài 
người phát triền hết bước này đến bước khác, từ thấp lên cao, 
do đó, nhận thức của người ta, bất cứ đốt với giới tự nhiền 
hay đổi với xã hội, cũng đều phát triền hết bước này đến 
bước khác, từ thấp lên cao, nghĩa là từ nông đến sâu, Lừ môi 
mặt đến nhiều mặt. Trong một thời kỳ lịch sử "ẤU đài, người 
ta chỉ có thề hiều biết lịch sử xã hội một cách phiến diền ; 
một mặt là do cách nhìn sai lệch của giai cấp bóc lột luôn luôn 
bóp méo lịch sử xã hội, mặt khác là do quy mô sản xuất nhỏ 
hẹp hạn chế tầm mắt của người ta. Chỉ đến khi giai cấp vô 
sản cận đại ra đời cùng với một lực lượng sản xuất to lớn — 
nền đại công nghiệp — thì người ta mới có thê có sự hiều 
biết lịch sử và toàn diện về sự phát triền của lịch sử xã hội, 
biến những nhận thức về xã hội thành khoa học, tức là khoa 
học của chủ nghĩa Mác. 

Người mác-xít cho rằng chỉ có thực tiễn xã hội của nợ ười 
ta mới là tiêu chuần chân lý của những nhận thức của người 
ta về thế giới bên ngoài. Tình hình thực tế là : chỉ khi nào 
trong quá trình thực tiễn xã hội (trong quá trình sản xuất 
vật chất, đấu tranh giai cấp, thực nghiệm khoa học), người 
ta đạt được kết quả như đã định trước trong tư tưởng, thì 
nhận thức của người ta mới được chứng thực. Người ta muối 
thắng lợi trong công tác, nghĩa là muốn đi tới kết quả đả 
định, thì nhất định phải làm cho tư tưởng của mình phù hợp 
với tính quy luật của thể giới khách quan bên ngoài, nếu 
không thì sẽ thất bại trong thực tiên. Sau khi người ta trái 
qua thất bại, thì cũng có thề do thất bạt mà rút ra được những 
bài học, sửa chữa tư tưởng của mình cho thích hợp với tính 
quy luật của thể giới bèn ngoài, người La có thể biển thái bịi 
—————— hành thẳng lợi : nói rằng ; «thải IñT là mẹ thành còn 


lì chính là ý nợựlia dị 


ngà một keo. khỏn lèn mội 
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thức luận duy vặt biện chứng nàng thực tiền lên hàng đầu, 
cho rằng nhận thức của người ta dù một ly cũng không thề 
tách ròi thực tiền ; nó bác bỏ mọi lý luận sai lầm phủ nhận 
tính chất quan trọng của thực tiền, làm cho nhận thức tách 
rời thực tiền. Lê-nn đã nói : « Thực tiễn eao hơn nhận thức 
(lý luận), vì không những nó có tính chất phồ biến, mà còn 
có tính chất hiện thực trực tiếp nữa »f, Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng — triết học của chủ nghĩa Mác — có hai đặc điềm 
rất rõ rệt: một đặc điềm là tính chất giai cấp của nó, công 
nhiền nói rõ chủ nghĩa duy vật biện chứng phục vụ cho giai 
cấp vỏ sản ; một đặc điềm nữa là tính chất thực tiễn của nó, 
nhấn mạnh quan hệ phụ thuộc của lý luận đổi với thực tiên, 
lý luận lấy thực tiền làm nền tảng, lại quay về phục vụ thực 
tiến. Muốn phán đoán xem nhận thức hoặc lý luận có đúng 
chân lý hay không, không phải cứ dựa theo chủ quan mình 
cảm thấy thể nào, mà phải dựa theo kết quả của thực tiễn 
xã hội khách quan ra sao. Tiêu chuần của chân lý chỉ có thề 
là thực tiễn xã hội. Quan điềm thực tiễn là quan điềm thứ 
nhất và cơ bản của nhận thức luận duy vật biện chứng). 

Nhưng nhận thức của người ta rốt cuộc nảy ra từ thực 
tiễn và lại phục vụ thực tiễn như thế nào ? Điều đó chúng 
ta hãy xem quá trình phát triền eủa nhận thức thì rõ. 

Trong quá trình thực tiến, ban đầu người ta chỉ thấy mặt 
hiện tượng của các sự vật trong quá trình, nhìn thấy từng 
mặt riêng lẻ của sự vật, nhìn thấy mối liền hệ bề ngoài giữa 
tác sự vật, Ví dụ eó một số người ngoài đến Điền-an đề quan 
sát, một hài ngày đầu, họ nhìn thấy địa hình, đường phố, 
nhà cửa của Diện-an, tiếp xúc với nhiều người, dự tiệc, dạ 


hội và những cuộc mít tính quần chúng, nghe các cầu chuyện, 


xem các văn kiên : những eái đó là hiện tượng của sự vải 
từng mặt riêng lẻ của sự vật và mi hiện hệ bề ngoài của cát 
sự VậL àv, Đó gọi là ga đoạn cảm tính của nhận thức, tú 
là 141 đoan cảm HC \ F..ở) 
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các vị trong đoàn quan sát, gây cảm giác cho họ, ghi nhiều 
ấn tượng NONH óc họ và làm nảy ra sự liên hệ bề ngoài, dại 
khái giữa các ẩn tượng ấy ; đó là giai đoạn thứ nhất của nhận 
thức. Trong giai đoạn này người ta chưa có thê tạo nên những 
khái niệm sâu sẴe, đưa ra những kết luận hợp với luận lý 
(tức là hợp với lô-gích). 

Sự tiếp tục của thực tiễn xã hội làm cho người ta lắu lại 
nhiều lần những cái gây nên cảm giác và ñn Lượng trong thirc 
tiễn, đo đỏ mà trong óc người ta nảy ra một sự đột biến (Lo 
là nhảy vọt) trong quá trình nhận thức; sunh ra khái niềm, 
Khải niệm không còn là những hiện tượng của sự vật, khôn, 
còn là từng mặt riêng lẻ của sự vật, không còn là những mối 
liên hệ bề ngoài của sự vật nữa, mà là đã nắm được bản chất 
của sự vật, toàn thề của sự vật, mối liên hệ bên trong của sự vải, 
Khái niệm với cảm giác không những khác nhau về số lượn, 
mà còn khác nhau về tính chất. Tiếp tục tiến lên như vậy, dùng 
phương pháp phán đoán và suy lý thì có thê đưa ra những kết 
luận hợp với luận lý. Trong truyện 7am quốc có cầu : « Chau tà y 
một cái, mưu kế nảy ra ngay >; thông thường chúng ta vài 
nói « cho tôi suy nghĩ một tí đã », đó là lúc người ta vận dụng 
khái niệm trong đầu óc đề phán đoán và suy lý. Đảy là giai 
đoạn thứ hai của nhận thức. Các vị trong đoàn quan sát sau 
khi thu góp các tài liệu và «suy nghĩ một tí » rồi, thì họ dà 
có thể phán đoán rằng « chính sách mặt trận thống nhải 
dân tộc chống Nhật của Đảng Gộng sản là triệt đề, thành khăn 
và chân thực ». Sau khi phán đoán như vậy, nếu họ cũng chàu 
thực đoàn kết cứu nước thì họ có thề tiễn một bước nữa di 
tới kết luận như sau: «Mặt trận thống nhất dần tộc chốn; 
Nhật có thề thành công được ». Giai đoạn khát niềm, phá 
đoán và suy lý ấy là giai đoạn trọng yếu hơn trong toàn 
quá trình nhận thức của người ta đổi với một sự vài 
chính là giai đoạn nhận thức lý tính. Niiệm vụ thài 
nhận thức là trắt qua cảm giác mà đạt tới từ du 


tới chỗ đần dần hiều rò màu thuần bên trong của sự vật | 
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quan, hiều rõ tính quy luật của chúng, hiều rõ mối liền hệ 
bên trong giữa quá trình này với quả trình kháe, nghĩa là 
đạt tới chỗ nhận thức luận lý, Ở đây xin nhắc lại rằng sở 
đĩ nhận thức luận lý khác với nhận thức eäm tính, chính là 
vì nhận thức cảm tính là thuộc về từng mặt riêng lẻ, thuộc 
vẻ hiện tượng, về mối liên hệ bề ngoài của sự vật, còn nhận 
thức luận lý thì đã tiến lên một bước cao, đạt tới cái toàn 
thê, cái bản chất, tới mối liên hệ bên trong của sự vật, tới 
chỗ phát hiện ra mâu thuẫn bên trong của thế giới chung 
quanh, do đó mà có thề nắm được sự phát triền của thể giới 
chung quanh, về mặt toàn thề của thế giới chung quanh, về 
mối liên hệ mọi mặt bên trong của thế giới chung quanh. 
Lý luận duy vật biện chứng về quá trình phát triền của 
nhận thức đặt nền tảng trên thực tiễn, từ nông đến sâu ; 
trước chủ nghĩa Mác, chưa có người nào giải quyết được như 
vậy. Chủ nghĩa duy vật mác-xít lần đầu tiên đã giải quyết 
đúng đắn vấn đề ấy, đã chỉ rõ một cách duy vật và biện 
chứng sự vận động của nhận thức theo chiều hướng ngày 
càng sâu, chỉ rõ sự vận động nhận thức của con người xã hội 
trong thực tiến phức tạp luôn luôn lắp đi lắp lại của sản xuất 
và đấu tranh giai cấp : sự vận động từ nhận thức cảm tính 
chuyền lên nhận thức luận lý, Lê-nnn đã nói: « Những sự 
trừu tượng vẻ vật chất, vẻ quy luật tự nhiên, sự trừu tượng 
về giá tị, v.V., tóm lại, tất cả những sự trừu tượng khoa học 
(đúng đắn, nghiệm túc, không tùy tiện) phản ánh giới tự 
nhiền sầu sắc hơn, trung thành hơn, đầy đủ hơn »3, Ghủ nghĩa 
Mác — Lê-nin cho rằng : đặc tính của hai giai đoạn trong 


quá trình nhận thức là ^': ơ1:11 đoạn thấp, nhàn thức biểu 
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cảm giác; chúng ta không thề hiều rõ nó ngay tức khắc, chi 
có cái mà chúng ta đã hiểu rõ rồi thì chúng ta mới cảm giác 
nó sâu sắc hơn. Cảm giác chỉ giải quyết vấn đề hiện Lượng, 


lý luận mới giải quyết vấn đề bản chất, Sự giải qUYẾU các 
) 


vấn đề ấy, dù một ly cũng không thê tác th rời thực tiến, Đặt, 
cứ người nào muốn nhận thức sự vật gì: nếu không tiếp xúc 
với sự vật ấy, nghĩa là không sống (thực tiến) trong hoàn 
cảnh của sự vật ấy, thì không có cách gì § giải quyết được, 
Trong xã hội phong kiến không thề nhận thức trước được quy 
luật của xã hội tư bản chủ nghĩa, bởi vì chưa có chủ nghĩa 
tư bản ra đời, chưa có thứ thực tiễn ấy. Chủ Hồn Mác chỉ 
có thề là sản phầm của xã hội tư bản chủ nghĩa. Mác không 
thề ở trong thời đại của chủ nghĩa tư bản tự tD mà đã nhận 
thức trước một cách cụ thề một số quy luật đặc biệt nào dó 
của thời đại đế quốc chủ nghĩa ; bởi vì chủ nghĩa đế quốc, 
giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản chưa đến thì chưa 
có thực tiễn ấy, chỉ có Lê-nn và Sta-lin mới đảm đương được 
nhiệm vụ ấy. Sở dĩ Mác, Ăng-phen, Lê-nin, Sta-lin có thả 
xây dựng được lý luận của mình, ngoài điều kiện thiền tài 
của mình ra, chủ yếu là do Mác, Ảng-ghen, Lâ-nm, Sta-lin 
đã tự mình tham gia thực tiến đấu tranh giai cấp và thực 
nghiệm khoa học đương thời ; không có điều kiện này tị 
bất cứ thiên tài nào cũng không thê thành công được. « lú 
à không ra khỏi cửa mà vẫn biết hết mọt việc trong thiêi 
hạ », câu ấy ở thời xưa kỹ thuật chưa phát triền, chỉ là mị 
câu nói suông ; ở thời đại kỹ thuật phát triền hiện này, tú 
ăng câu nói ấy có thê thực hiện được, nhưng những ngư 
thật sự tự mình biết rõ chính là những người có thực 1 
trong thiền hạ, những người ấy rút ra cái « biết + trono 
tiễn của họ, rồi nhờ chữ viết, nhờ kử thuật mà truyền 
biết ấy đến « tú tài» ; do đó tú tài mới có thề gián 

- Tú tài » cùng gọi Ï 


(A.D.) 
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mọi việc trong thiên hạ» được. Nếu muốn trực tiếp nhận 
thức sự vật này hay sự vật khác thì chỉ có cách tự mình 
tham gia đấu tranh thực tiễn biển đồi hiện thực, biển đột sự 
vật này hay sự vật khác, mới có thề đụng đến hiện Lượng 
của sự vật này hay sự vật khác. và cũng chỉ có cách tự mình 
tham gia đấu tranh thực tiễn biến đồi hiện thực, thì mới có 
thề phát hiện được bản chất của sự vật này hay sự vật khác 
mà hiều rõ nó, Đó là con đường nhận thức mà trong thực tổ 
bất cứ người nào cũng phát đã theo ; chẳng qua chỉ có một 
số người nào đó cố ý xuyên tạc và chống lại điều đó mà thôi, 
Trên đời, đáng buồn cười nhất là có những tay tự cho mình 
là « thông thạo »4, hiều biết nửa vời, nói năng không có căn 
cứ, mà lại tự cho mình là «nhất trong thiền hạ», như thê 
chỉ tỏ ra là không biết lượng sức mình mà thỏi, Vấn đò trì 
thức là một vấn đề khoa học, không được có chút gì giả dối 
và kiêu ngạo ; điều cần thiết có tính chất quyết định chính 
là mặt trái ngược lại, là thái độ thành thật và khiêm tốn, 
Anh muốn có trí thức, anh phải tham gia thực tiềa biến 
đồi hiện thực. Anh muốn biết mùi lê, anh phải biển đồi quả 
lê, tự mình ăn một miếng. Ảnh muốn biết kết cầu và tính 
chất của nguyên tử, thì anh phải thực hành những thí nghiệm 
vật lý học và hóa học, biến đổi trạng thái của nguyên tử. 
Anh muốn biết lý luận và phương pháp của cách mạng, thì 
anh phải tham gia cách mạng. TẤU cả mọi sự hiều biết chân 
chính đều bắt nguồn từ kính nghiệm Trực tiếp. Nhưng người 
ta không thề có kinh nghiệm trực tiếp vẻ mọi việc ; thật ra 
số lớn tri thức đều là kinh nghiệm gián tiếp, đó là Lắt cả những 


tri thức từ thời xưa và từ nơi khác đem lại. Các trí thức đó 


đối với người xưa và nưườt khác là kính nghiệm trực kiếp 
nếu khi nào những kinh nghiệm trực LIẾp của người xưa và 
người khác phù hợp với điều kiện mà Lèsnn đã nêu 1 Lrừti 
tượng khoa học >, là sự vật khích quan 


cách khoa lịo thì hủ lI 


bằng không tỉ 
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một người không ra ngoài hai phần kinh nghiệm Irực tiếp 
và kinh nghiệm gián tiếp. Hơn nữa cái mà ở ta là kinh nghiệm 
gián tiếp thì ở người khác văn là kinh nghiệm lrực tiếp. lo 
đó, gộp chung toàn bộ trí thức lại mà nói, thì bắt cứ trì thức 
nào cũng khỏng tách khỏi kinh nghiệm trực tiếp. Nguồn gốc 
của bất eứ một trí thức nào cũng ở cảm giác của những giác 
quan xác thịt eủa người ta đối với thế giới khách quan bèn 
ngoài ; phủ nhận cảm giác ấy, phủ nhận kinh nghiệm trực 
tiếp, phủ nhận việc tự mình tham gia thực tiên biến đồi 
hiện thực, thì không phải là người theo chủ nghĩa duy vài, 
Những tay tự cho mình là «thông thạo » sở di đáng buồn 
cười, nguyên do chính là ở chỗ đó. Người Trung-quốc có mội 
câu tục ngữ : « Không vào hang hồ, thì sao bắt được hồ con », 
Đối với thực tiễn của người ta thì câu ấy là chân lý, đối với 
nhận thức luận, nó cũng là chân lý. Nhận thức mà tách rời 
thực tiễn là không thề được. 

Đề làm sáng tỏ sự vận động biện chứng duy vật của nhận 
thức — sự vận động theo chiều hướng dần dần đi sâu của 
nhận thức — phát sinh trên cơ sở thực tiến biến đồi hiện thực. 
xIn nêu thêm mấy ví dụ cụ thê. 

Nhận thức của giai cấp vô sản đổi với xã hội tư bản chủ 
nghĩa, trong buôồi đầu thực tiễn của họ — tức là thời kỳ phú 
hoại máy móc và đấu tranh tự phát, họ chỉ mới ở gu đoạn 
nhận thức cảm tính, chỉ là nhận thức từng mặt riềng lẻ các 
hiện tượng của chủ nghĩa từ bản và mối liền hệ bề ngoài cá: 


hiện tượng ấy. Khi đó, giai cấp vỏ sản còn gọi lÀ « giai cấp 
tự nó ». Nhưng đến thời kỳ thứ hai của thực tiễn của họ 
tức là thòi kỳ đấu tranh kính tế và đấu tranh chính trí có 


thức, có tỏ chức, thì nhờ có thực tiền, nhờ eó kinh 


đấu tranh làu dài, thông qua Xác — Äng-ghen dùng phụ 
pháp khoa học tông kết các kinh nơ hiểm qV lai, xâ 
luận chủ nghĩa Mác, dùng lý luận đó giáo du: 


sản, làm cho plai cấp \ 
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bản chủ nghĩa, hiều rõ quan hệ bóc lột giữa các giai cấp xã 
hội, hiều rõ nhiệm vụ lịch sử của giai cấp vô sản, bấy giờ giai 
cấp vô sảu mới trở nên « giai eÄp vì nó », 

Nhận thức của nhân đản Trung-quốc đối với chủ nghĩa để 
quốc cũng thể. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn nhận thức về 
bề ngoài bằng cảm tính, biều hiện trong cuộc đấu tranh bài 
ngoạt một cách không phản biệt của phong trào Thái-bình- 
thiên-quốc và phong trào Nghĩa hòa đoàn, v.v. Giai đoạn 
thứ hai mới tiến sang giai đoạn nhận thức lý tính, nhìn ra 
các loại mâu thuẫn bên trong và bên ngoài của chủ nghĩa đế 
quốc, lại nhìn ra thực chất của việc chủ nghĩa đế quốc liên 
hợp với giai cấp mại bản và giai cấp phong kiến Trung-quốc 
đề áp bức bóc lột đồng đảo nhân dân Trung-quốc, Nhận thức này 
đến khoảng phong trào ngày 4 tháng 5 năm 1919 mới bắt đầu. 

Chúng ta lại lấy chiến tranh mà xét. Những người lãnh đạo 
chiến tranh, nếu họ là một số người không có kinh nghiệm 
chiến tranh, thì trong giai đoạn đầu, họ không hiều được 
những quy luật chỉ đạo sâu sắc của một cuộc chiến tranh eụ 
thề (chẳng hạn như chiến tranh cách mạng ruộng đất của 
chúng ta mười năm trước đây). Trong giú đoạn đầu, họ chỉ 
là tự mình trải qua nhiều kinh nghiệm tác chiến, và bị thua 
thì rất nhiều. Song do những kinh nghiệm đó (kinh nghiệm 
thắng trận, đặc biệt là kinh nghiệm thua trận), làm cho họ 
có thê hiều những eái bên trong, thấu suốt toàn bộ euôe chiến 
tranh, tức là tính quy luật của cuộc chiến tranh cụ thề ấy, 
họ đã hiều được chiến lược và chiến thuật, do đó mà eó thề 
nắm vững đề chỉ đạo chiến tranh. Khí đó, nến đem một người 


không có kinh nghiềm vào chỉ đạo thay, thì lại không khỏi 


thua IIỘL vài Lrậu nội (sau khi đã có kimh tiơhiệm núới hiệu 
được những (qtuV luật chính xác của chiến tranh, 

Thường thường ta thấy có một số đồng chí, khi họ khỏng 
đảm mình đan nhận nhiềm và công tát lỌ lì:| 


H1/111)) đươy l1 sịđ 
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tính quy luật về nội dung và hoàn cảnh của loại công tác ấy ; 
hoặc xưa nay họ chưa tiếp xúc hoặc ít tiếp xúc với loại công 
tác ấy, cho nên không biết dựa vào đâu mà nói đến tính quy 
luật của loại công tác ấy. Đến khi đã phân tích được tỉ mì 
tình hình và hoàn cảnh của công tác rồi, họ cảm thấy tương 
đối đã nắm được, và vui lòng làm công tác ấy. Nếu người đó 
đã trải qua một thời kỳ trong công tác ấy, đã có kinh nghiệm 
về loại công tác ấy, và họ lại là một người chịu thành thực 
xem xét kỹ tình hình, chứ không phải là một người chỉ nhìn 
vấn đề một cách chủ quan, phiến điện và bề ngoài, thì họ 
có thề tự mình đưa ra kết luận nên làm công tác như thế nào, 
và lòng hăng hái công tác của người đó cũng tăng lên rất 
nhiều. Chỉ có những người nhìn vấn đề một cách chủ quan, 
phiến diện và bề ngoài, đến một nơi nào không hỏi tình hình 
của hoàn cảnh, không xem toàn thề công việc (lịch sử và toàn 
bộ hiện trạng của công việc), cũng không tiếp xúc tới bản 
chất của công việc (tính chất của công việc và mối liên hệ 
bên trong giữa công việc này với công việc khác) mà đã Ỷ 
mình là tài giỏi, trổ tay truyền lệnh, những người như vậy 
không sao tránh khỏi va vấp. 

Do đó ta thấy, trong quá trình nhận thức, bước thứ nhải 
là bắt đầu tiếp xúc với sự việc bên ngoài, thuộc về giai đoạn 
cảm giác. Bước thứ hai là tông hợp các tài liệu cảm giác lại 
mà chỉnh lý và cải Lạo, thuộc về giai đoạn khái niềm, phán 
đoán và suy lý, Chỉ có tài liệu cảm giác hết sức phong phú 
(không vụn vặt thiếu sót) và hợp với thực tế (không phí! 
cảm giác sai làm). thì mới có thề căn cứ vào tàt liệu ấy thà 


tạo ra khái niệm và lý luận chính xác được. 


Œ đây, có hai điềm quan trọng cần nhắn mạnh, Điểm 
nhất. trên kia đã nói rồi, bầy giờ nhấc lạt mội lần 
là vấn đề nhận thức lý tính phải dựa vào 


, 1 Y ^* `.° ` 1 l h 
tính. Nếu người nào cho rằng nhận thức lý tí 
do nhàn thúc I1 ĐH 
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gọi là « chủ nghĩa duy lý », chỉ thừa nhận tính chất thực tại 
của lý tính, không thừa nhận tính chất thực tại của kinh 
nghiệm, cho rằng chỉ có lý tính là đảng tin cậy, còn kính 
nghiệm do cảm giác mà có thì không đẳng tin cậy ¡ sai lầm 
của phái ấy là ở chỗ họ đã đảo lòn sự thật, Những cái thuộc 
về lý tính sở đĩ tín cậy được, chính là vì nó bắt nguồn ở cảm 
tính ; nếu không thì những eát thuộc về lý tính sẽ trở nẻn 
nước không nguồn, cây không gốc, và chỉ là những cái do 
chủ quan đẻ ra, không đáng tín cậy, Theo trình tr của quá 
trình nhận thức mà xét. thì kinh nghiệm cảm ưiác lÀ cát eó 
trước ; chúng ta nhắn mạnh ý nghĩa của thực tiến xã hội 
trong quá trình nhận thức, chính là ở chỗ chỉ có thực tiến xã 
hội mới có thề làm cho nhận thức của người ta bất đầu phát 
sinh, bắt đầu thu được những kính nghiệm cảm giác từ thế 
giới khách quan bên ngoài. Một người nhắm mắt bịt tai, căn 
bản đoạn tuyệt với thế gió: khách quan bên ngoài, thì chẳng 
có gì gọi là nhận thức. Nhận thức bắt đầu từ kinh nghiệm, — 
đó là chủ nghĩa duy vật của nhận thức luận. 

Điềm thứ hai là nhận thức phải đi tới sâu sắc thèm, giai 
đoạn cảm tính của nhận thức phải phát triền đến giai đoạn 
lý tính — đó là phép biện chứng của nhận thức luận5. Nếu 
cho rằng nhận thức có thề dừng lại ở giai đoạn thấp là 
giai đoạn cảm tính, cho rằng chỉ có nhận thức cảm tính mới 
đáng tin cậy, còn nhận thức lý tính là không đáng tn cậy; 
thì mắc lại sai lầm của «chủ nghĩa kinh nghiệm » trong lịch 
sử. Sai lầm của lý luận này là ở chỗ không hiều rằng những 
tài liệu của cảm giác cố nhiên phản ánh một số tính chàn thật 
nào đó của thể giới khách quan bên ngoài (ử đày tôi không 
nói thứ chủ nghĩa kinh nghiệm duy tầm cho kính nghiệm 
chỉ là eái thề nghiệm bền trong), nhưng nó chỉ là những cái 
phiển điện và bề ngoài, sự phản ánh ấy khỏng hoàn toàn 
không phản ánh bản chất của sự vật, Muôn phản ảnh mọi 
cách đầy đủ toàn bò SIV vật, phan ánh bản chất của sự tÍ 


phản ánh tính quy luật bền trong của sự vật, LÌÁ phán 
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qua tác dụng của suy nghĩ, tốn công phu cải tạo chế biển 
những tài liệu phong phú của cảm giác, bỏ eát thỏ lấy cái 
tính, bỏ cái giả lấy cái thật, từ cái này đến cái kí, từ ngoài 
vào trong, tạo nên hệ thống khái niệm và lý luận, nghĩa là 
phải từ nhận thức cảm tính tiến vọt sang nhận thức lý tính. 
Loại nhận thức đã được cải tạo đó không phải là một thú 
nhận thức trống rỗng hơn, không đáng tin cậy hơn, mà trái 
lại, miễn là trong quá trình nhận thức nó đã được cải tạo 
một cách khoa học dựa trên cơ sở thực tiễn, thì đúng như Lêè- 
nin đã nói, nó mới là những cái phản ánh sự vật khách quan 
một cách sâu sắc hơn, chính xác hơn, hoàn toàn hơn. Các nhà 
sự vụ chủ nghĩa tầm thường thì khỏng như vậy ; họ tôn trọng 
kinh nghiệm mà coi thường lý luận, vì thế không thề nhìn 
thấu suốt toàn thề quá trình khách quan, thiếu phương châm 
rõ ràng đúng đắn, không có tiền đồ rộng lớn, hí hửng VỚI 
một chút thành công và một kiến thức nhỏ hẹp. Những người 
ấy nếu chỉ đạo cách mạng thì sẽ đưa cách mạng tới chỗ bể tắc. 
Nhận thức lý tính dựa vào nhận thức cảm tính, nhận thức 
cảm tính phải phát triền đến nhận thức lý tính, đó là nhận 
thức luận duy vật biện chứng. « Chủ nghĩa duy lý » và « chủ 
nghĩa kinh nghiệm » về triết học đều không hiều tính chất 
lịch sử và tính chất biện chứng của nhận thức ; tuy rằng môi 
bên đều có mang một mặt nào của chân lý (đây là nói chủ 
nghĩa duy lý và chủ nghĩa kinh nghiệm duy vặt, chứ không 
phải nói chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa kính nghiệm du 
tầm), nhưng xét về toàn thề của nhận thức luận thì cả lu 
đều sai lầm. Sự vận động duy vật biện chứng của nhận thức 


từ cảm tính đến lý tính đốt với một quá trình nhân thức nho 
l IM 


(như nhận thức một sự vật hay một công tác) là nhụ 

mà đổi với một quá trình nhận thức lớn (như nhận tỈ 

xã hội hay một cuộc cách mạng) cũng là như và 
Nhưng sự vận động của nhận thức đến đản 


chấm đứt. Sư vân động 
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một nửa vấn đề, Và đứng về triết học của chủ nghĩa Mác 
mà xét, thì chỉ mới nói được cái nửa vấn đề không phải hết 
sức quan trọng, Triết học của chủ nghĩa Mác cho rằng vấn đề 
hết sức quan trọng không phải ở chỗ hiều được tính quy luật 
của thể giới khách quan, do đó có thề giải thích được thế 
giới, mà ở chỗ đem những nhận thức về tính quy luật khách 
quan đó mà cải tạo thể giới một cách năng động. Xét theo 
chủ nghĩa Mác, lý luận là quan trọng ; tính chất quan Lrọng 
của nó biều hiện đầy đủ trong cầu nói của Lô-nn : « Không 
có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng »ổ, 
Nhưng chủ nghĩa Mác coi trọng lý luận, chính là vì mà cũng 
chỉ là vì lý luận có thề chỉ đạo hành động. Nếu có lý luận 
đúng rỏi mà chỉ đem nó ra nói suông một hồi, ròi gác lại đề 
đó, không hè thực hành, thì thứ lý luận ấy có Löt đẹp bao 
nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhận thức bắt đầu từ 
thực tiễn, trải qua thực tiễn mà có nhận thức lý luận, rỏi lại 
phải trở về thực tiến. Tác dụng năng động của nhận thức 
không những chỉ biều hiện sự nhảy vọt một cách năng động 
từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính, mà quan trọng 
hơn nữa là phải biều hiện ở sự nhảy vọt từ nhận thức lý tính 
đến thực tiễn cách mạng. Đã nắm được nhận thức về tính 
quy luật của thế giới thì lại phải đem nó trở vào thực tiền 
cải tạo thế giới, lại phải dùng vào thực tiên sản xuất, vào 
thực tiễn cách mạng của đấu tranh gu cấp và đấu tranh 
dân Lộc. cho đến thức Liên tre nghiệm khoai học. Đó là quá 
trình kiềm nghiệm lý luận và phát triển lý luận; là sự liền tục 
của toàn bộ quá trình nhận thức. Văn đề lý luận có phù hợp 


với chân lý khách quan hay khỏng. khỏòng pÏhín là đã được 


giải quvếi hoàn toàn mà cung l hông thẻ ơiảI q1 Št hoàn toàn 
trong sự vận động của nhận thức từ càm tính sang lý tính 
nói trên, Muốn TH quvếL Ìuị ìmq1 Lo vấn đề này thì 

cách đem nhàn thức lý tính trở vào thực tiện xã hội, aÐ ‹ 

lý luận vào thực 1 Xd ( dư Ầ 
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được gọi là chân lý, không những đúng ở lúc các nhà khoa học 
tự nhiên phát mình ra học thuyết ấy, mà còn đúng ở chỏ 
những lý luận ấy đã được thực tiễn khoa học về sau chứng 
thực. Chủ nghĩa Mác — Lê-nm sở dĩ được gọi là chàn lý. không 
những ở chỏ Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Sta-lin xày dựng học 
thuyết ấy một cách khoa học, mà còn ở chỗ chủ nghĩa äy 
được thực tiễn đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc về 
sau chứng thực. Chủ nghĩa duy vật biện chứng sở di thành 
chân lý phô biến là vì bất cứ thực tiên của người nào cũng 
không lọt ra ngoài phạm vỉ của nó. Lịch sử nhận thức của loài 
người đã chỉ cho chúng ta biết rằng, tính chân lý của nhiều 
lý luận là không được hoàn toàn, và nhờ trải qua sự kiêm 
nghiệm của thực tiễn mà đã uốn nắn được những chỗ không 
hoàn toàn của nó. Nhiều thứ lý luận sai lầm, đã nhờ trải qua 
sự kiềm nghiệm của thực tiễn mà uốn nắn được sai lầm. Sở di 
nói rằng thực tiễn là tiêu chuần của chân lý, nói rằng « quan 
điềm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điềm thứ nhất 
và cơ bản của lý luận về nhận thức »7, lý do chính là ở chỏ 
đó. Sta-lin đã nói rất đúng rằng : «Lý luận sẽ là lý luận trồng 
rỗng, nếu không gắn liền với thực tiễn cách mạng ; cũng hèi 
như thực tiễn sẽ trở thành mù quáng nếu không được lý luậu 
cách mạng soi đường ». 

Đến đây, sự vận động của nhận thức đã hoàn thành chưa : 
Chúng ta trả lời : hoàn thành rồi mà cùng chưa hoàn thàn!. 
Con người xã hội lăn mình vào thực tiền biến đồi một qui 
trình khách quan nào đó trong một giai đoạn phát triền nào 
đó (bất eứ đó là thực tiền biến đồi một quá trình tự nhiều 
nào đó hay là thực tiến biến đồi một quá trình xã hội nào đó 
do sự phản ánh của quá trình khách quan và tác dụng của tính 


năng động chủ quan mà làm cho nhận thức của người tái chuyền 


từ cảm tính lên lý tỉnh, tạo nền những tự tưởng, lý luải 
kế hoạch hoặc phương àn về đai thẻ trưng ng VỚI lính (1111Á 
luật của quá trình khách quan đó, rồi sau đó lại áp dụng nhị 
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của cùng quá trình khách quan ấy, nếu có thê thực hiện được 
mục đích đã nhằm trước, nghĩa là biển những tư tưởng, lý 
luận, kế hoạch, phương án định trước thành sự thật, hay về 
đại thề biển thành sự thật, thì sự vận động của nhận thức đổi 
với quá trình eụ thề ấy được coi là đã hoàn thành. Ví như, 
trong quá trình biến đồi tự nhiên đã thực hiện được kể hoạch 
của một công trình nào đó, chứng mình được một giả thiết 
khoa học nào đó, chế ra được một công cụ nào đó, thu hoạch 
được một nông sản nào đó, hay trong quá trình biển đồi xã hội 
đã giành được thắng lợi trong một cuộc bãi công nào đó, 
thắng lợi trong một cuộc chiến tranh nào đó, thực hiện được 
một kế hoạch giáo dục nào đó, thì như thế đều xem là thực 
hiện được mục đích đã nhằm trước. Nhưng nói chung thì dù 
trong thực tiễn biến đồi tự nhiên hay trong thực tiên biến đồi 
xã hội, những tư tưởng, lý luận, kế hoạch, phương án do nơ ười 
ta định ra lúc đầu được thực hiện mà không thay đồi mảy 
may gì là chuyện rất hiếm. Bởi vì những người bắt tay vào 
biển đồi hiện thực, thường bị rất nhiều sự hạn chế, không những 
thường bị sự hạn chế của điều kiện khoa học và điều kiện kỹ 
thuật, mà còn bị những hạn chế do sự phát triền và trình độ 
biều hiện của quá trình khách quan (các mặt và bản chất của 
quá trình khách quan chưa bộc lộ đầy đủ). Trong tình hình ấy, 
do từ thực tiễn mà phát hiện ra những tình hình trước kia 
chưa tính đến, cho nên thường phải có sự thay đôi từng phần 
của những tư tưởng, lý luận, kế hoạch, phương án, cùng có 
khi phải thay đồi toàn bộ. Như thể nghĩa là trong những tư 
tưởng, lý luận, kế hoạch, phương án bạn đầu định ra. có lộ 
phản hay Loàn bộ l hỏng liựp VỚI thực LỄ, có HỘI phần S1 la 9 
toàn bộ đều sai, cả hai trường hợp ấy đều có. Nhiều khi phải 


hỏng đi hỏng lại nhiều lần mới sửa chữa được nhận thúc sứ 


lầm, mới đi tới phù hợp với tính quy luật của quá trình khách 
". nhò đó THỚI CÓ NITt biển (IƠC Cũi chủ (111/11 thà 
khách quan, nghi: là tro hức tiện. địa đ tứ 
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nhận thức của người ta đổi với một quả trình khách quan nào 
đó trong một giai đoạn phát triền nào đó, mớt cøt là đã hoàn 
thành. 

Nhưng lấy sự tiến triền của quá trình mà nói, thì sự vận 
động của nhận thức của người ta chưa phải là đã hoàn thành, 
Đất cứ quá trình nào, dù thuộc về giới tự nhiên hay thuộc về 
xã hội cũng đều tiển lên và phát triền lên do mâu thuần và 
đấu tranh bên trong ; sự vận động của nhận thức của ng trời 
ta cũng phải tiến lên và phát triền theo. Lắy sự vận động xã 
hội mà nói, thì người chỉ đạo cách mạng chân chính không 
những trong khi những tư tưởng, lý luận, kế hoạch, phương 
án của mình có sai lầm thì phải biết sửa chữa như đã nói ở 
trên, mà trong khi một quá trình khách quan nào đó đã từ 
một giai đoạn phát triền này chuyền biến lên một giat đoạn 
phát triền khác thì cũng phải biết làm cho mình và tất cả 
những người tham gia cách mạng về mặt nhận thức chủ quan 
cũng đều chuyền biến theo, nghĩa là phải làm cho nhiệm vự 
mới của cách mạng và phương án mới của công tác đề ra 
được thích hợp với sự biến đồi của tình hình mới. Sự biến đồi 
của tình hình các thời kỳ cách mạng rất nhanh, nếu nhận thức 
của những người trong đảng cách mạng không biết chuyền 
biến nhanh theo nó thì không thề đưa cách mạng đi đến 
thắng lợi. 

Song việc tư tưởng lạe hậu so với thực tế là điều thường có. 
đó là vì nhận thức của người ta bị nhiều sự hạn chế của điều 
kiện xã hội. Chúng ta chống phái bảo thủ trong hàng nơi 
'ách mạng, tư tưởng của họ không biết tùy theo tình hình 
khách quan đã chuyền biến mà tiến lên, và trong lịch sử da 


biều hiện thành chủ nghĩa eơ hội hữu khuynh. Những 


AW không thấy rằng sự đấu tranh của mầu thuẫn đã đà 
trình khách quan tiến lên, mà nhận thức của họ thì 
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đương công việc dẫn đường chỉ lối, họ chỉ biết đi theo sau xe, 
oán trách xe đi nhanh quá, mưu đồ kéo lùi xe lại, quay ngược 
xe lại, 

Chúng ta cũng chống chủ nghĩa nói suông phái « tả». Tư 
tưởng của họ vượt qua giai đoạn phá! triền nhất định của 
quá trình khách quan ; có một số người coi ảo tưởng là chân lý, 
một số người thì đem những lý tưởng mà chỉ đến tương lai 
mới có thề trở thành hiện thực được, gò ép đề làm trong hiện 
tại, tách ròi thực tiễn trước mắt của đại đa số người, tách rời 
cái hiện thực trước mắt ; tư tưởng của họ biều hiện thành 
chủ nghĩa mạo hiềm trong hành động. 

Chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật máy móc, chủ 
nghĩa cơ hội và chủ nghĩa mạo hiềm đều có đặc điềm là tách 
rời chủ quan với khách quan, tách rời nhận thức với thực tiễn. 
Nhận thức lý luận của chủ nghĩa Máe—Lê-nin lắy thực tiễn 
xã hội khoa học làm đặc điềm, không thề không kiên quyết 
phản đối những tư tưởng sai lầm đó. Người máe-xít thừa nhận 
rằng trong quá trình phát triền toàn bộ và tuyệt đối của vũ 
trụ thì sự phát triền của các quá trình cụ thề đều là tương đổi, 
do đó mà trên dòng sông dài của châu lý tuyệt đối, nhận thức 
của người ta đối với quá trình cụ thê trong mỗi giai đoạn 
phát triền nhất định, chỉ có tính chân lý tương đối mà thôi, 
Vô số chân lý tương đối gộp lại thành ra chân lý tuyệt đối. 
Sự phát triền của quá trình khách quan là sự phát triền chứa 
đầy mâu thuẫn và đấu tranh ; sự phát triền của sự vận động 
nhận thức của người ta cũng là một sự phát triền chứa đầy 
mâu thuẫn và đấu tranh. Mọi sự vận động biện chứng của thế 
giới khách quan đều có thề hoặc trước hoặc sau phản ánh vào 
nhận thức của người ta. Quá trình phát sinh, phát triền và 
tiêu điệt trong thực tiễn xã hội là vỏ cùng, quá trình phát sinh, 


phát triền và tiêu diệt của nhận thức của người ta cũng là vô 


cùng. Căn cứ vào những tư tưởng, lý luận, kế hoạch, phương 
án nhất định mà tham gia thực tiền biến đòi hiền thực 
khách quan, cứ tiến lên hết đợt này đến đợt khác, sự nhận 
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thức của người tạ đổi với hiện thực khách quan cùng hệt đợi 
này đến đợi khác càng đi sàu thêm. Sự vận động biển đỏi của 
thể giới hiện thực khách quan mãi mãi không bao giờ kết thúc 
sự nhận thức về chân lý của người ta trong thực tiền cùng 
mài mãi không bao giờ kết thúc. Chủ nghĩa Mác —=Lè-nnn 
không hề kết thúc chân lý, mà trong thực tiễn, nó không ngừng 
mở đường cho việc nhận thức chân lý. IKẾU luận của chúng 
ta là sự thống nhất có tính chất lịch sử và cụ thê giữa chủ 
quan và khách quan, giữa lý luận và thực tiễn, giữa biệt và 
làm, chống lại tất cả những tư tưởng sat lầm «tà» hoặc hữu 
tách rời lịch sử cụ thê. 

Xã hội phát triền đến thời đại hiện nay, lịch sử dã đặt 
trách nhiệm nhận thức đúng thế giới và cải tạo thể giới lèn vai 
giai cấp vô sản và chính đảng của giai cấp vô sản. Quá trình 
thực tiễn cải tạo thế giới căn cứ vào nhận thức khoa học mà 
định ra, trên thế giới và ở Trung-quốc đều đã đi tới một thời 
gian lịch sử — một thời gian trọng đại chưa từng có trên lịch 
sử, tức là lật bỏ toàn bộ bộ mặt đen tối của thể giới và của 
Trung-quốc, biến đồi thế giới và Trung-quốc thành một (iẻ 
giới rạng 1ỡ từ trước đến nay chưa từng có. Cuộc đấu tranh cải 
tạo thế giới của giai cấp vô sản và của nhân đần cách mạng báo 
gồm sự thực hiện những nhiệm vụ dưới đây : cảt tạo thể giới 
khách quan, và cũng cải tạo thế giới chủ quan của mình 
cảo tạo năng lực nhận thức của mình, cải tạo quan hệ giữa 
thế giới chủ quan và thể giới khách quan. Trên quả dài nai 
đã có một bộ phận thực hành sự cải tạo ấy, dó là lào: 
Hiện này Liên-xô đang xúc tiến quá trình cải tạo ấy, - 
dân Trung-quốc và nhân đàn thể giới đều dang hoặc sử) 
đi vào quá trình cải tạo ấy. Trong cái gọi là thể giới khác! 
bị cải tạo cũng bao gồm cả những người chống lại sự + 


sự cải tạo những con người ấy phải qua giải doạn ‹ 


rồi mới đi vào giải đoạn tự giác. lYhi thể giói dà di 
nhân loại đều tự giác cải tạo mình và cải tạo thị 


là thời dại thể giỚI cộng sản chủ nghĩa 


